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Nội dung Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

Cô đón trẻ vào lớp , trao đổi với phụ huynh , hướng dẫn trẻ cất đồ dùng, giáo dục 
gian, hoạt động sinh hoạt của con người…. Trò chuyện về góc chơi,  nội dung chơi ở 

Thể dục 
sáng

80 – 90 
phút

* Nội dung: 
- Hô hấp: Thổi nơ. 
- Tay- vai: 2 tay gập trước ngực quay 
cẳng tay và đưa ngang.
- Lườn - Bụng: Nghiêng người sang 
hai bên kết hợp tay chống  hông, chân 
bước sang phải trái 
- Chân: Hai tay dang ngang đá chân về 
trước. 

Mục tiêu:
- Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ trước khi vào học.
 - Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của 
bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc, 
bài hát bắt đàu và kết thúc động tác đúng nhịp. 
- Tạo hứng thú tập luyện.
* Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, trang phục cô và trẻ 
gọn gàng, hoa tay thể dục.

Hoạt động 
học 30-40 

phút
Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

LQVT
Ôn số từ  1 đến 10

Hoạt động 
chơi ngoài 
trời

30-40 
phút

Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

TCVĐ: Trò chơi: Dệt vải + Nhảy bao 
bố 

CTYT: Lá cây, bóng, màu nước, hột 
hạt

Chơi, Hoạt 
động ở các 

góc

40-50 
phút Nghỉ bù giỗ tổ Hùng Vương

Nội dung
*Góc xây dựng: Xây khu du lịch sinh thái, bể bơi
*Góc phân vai: Bán hàng: Bán hoa qủa, đồ lưu niệm, 
tiệm ăn nhanh, chà chanh……
- Spa bé xinh: làm đẹp, gội đầu, làm tóc, móng tay
*Góc Nghệ thuật sáng tạo: Hát, vận động vẽ, xé, 
dán, nặn... theo CĐ; Làm tranh
Chủ đề
*Góc thiên nhiên: Chơi đong nước vật nổi - chìm, 
tưới cây, lau lá….

Ăn trưa 60-70 
phút

- Chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, đĩa đựng cơm rơi. Luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
ăn uống vệ sinh, không nói chuyện, cười đùa, động viên trẻ ăn hết xuất, ăn xong lau miệng,

Ngủ trưa 140-150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh, nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ
- Cho trẻ nghe đọc bài thơ giờ đi ngủ, cho trẻ ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ của trẻ

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ 
 lau miệng, uống nước xúc miệng, nhắc trẻ cùng cô thu dọn phòng ăn..

Chơi,  hoạt 
động theo ý 

thích 

70-80 
phút

- TCM: Chồng nụ, chồng hoa 
- Trẻ hoạt động phòng Kidmast chơi: “ Ngôi nhà 
toán học của Mille” 
- Hoạt động theo ý thích
- Nêu gương cuối ngày

Trả trẻ 60-70
phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá nhân trẻ

Đặng Thị Thái Hà
Nghỉ bù lễ giỗ tổ Hùng Vương

Đặng Thị Thái Hà
Hiệu phó dạy thay tổ trưởng

Đặng Thị Thái Hà
Hiệu phó dạy thay tổ trưởng

Đặng Thị Thái Hà
Hiệu phó dạy thay tổ trưởng

Đặng Thị Thái Hà
Hiệu phó dạy thay tổ trưởng



THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN NGÀY  01/05  năm 2026
GV dạy: Dư Kim Tuyến -  Đinh Thị Thu Hiền

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
lễ giáo cho trẻ, trò chuyện với trẻ về ngày và đêm,  đặc điểm nổi bật thường diễn ra trong ngày và đêm, thời một số góc 
chơi, điểm danh, thể dục sáng  

góc…. Điểm danh.* Hướng dẫn:
1- Khởi động: Cho trẻ đi thường, đi bằng mũi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, 
chạy chậm, đi thường, chuyển đội hình thành 3 hàng
2- Trọng động: Trẻ tập theo nhịp hô của cô, tập 2 lần 8 nhịp
3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi 1 trò chơi " trời nắng trời mưa",  kiểm tra vệ sinh vào lớp
* Hướng dẫn VĐTN: Trẻ tập trên nền nhạc bài: cho tôi đi làm mưa với

LQCC
Ôn các chữ cái đã học Nghỉ lễ 30/4 Nghỉ lễ 01/05

          QSCMĐ: Cây bơ
             TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Kéo 

cưa lừa xẻ
CTD: Lá cây, bóng, nút nhựa, màu 

nước, hột hạt

Nội dung:
*Góc xây dựng: Xây công viên mùa hè
*Góc phân vai: bán hàng ( bán trà chanh, rau 
củ quả…), bác sĩ
*Góc Nghệ thuật sáng tạo: Vẽ, Xé dán về mùa 
hè ( mây, mưa…), thêu tranh
*Góc thiên nhiên: chơi với nước, đong nước 
vào chai…

đúng thao tác. Cô chia ăn, giới thiệu món ăn, nhắc trẻ mời cô, mời bạn, nhắc trẻ
xúc miệng uống nước, lau bàn ghế, bát thìa sau ăn.

Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần, cất gối chăn, rửa mặt. TCVĐ nhẹ: chi chi chành chành

cho trẻ nhắc trẻ ăn uống gọn gàng vệ sinh, không nói chuyện, cười đùa, động viên trẻ ăn hết xuất, ăn xong

- Đọc đồng dao: Trời mưa
- Ôn các bài thơ đã học
- Nêu gương cuối ngày

 
- Nêu gương cuối ngày

      

- Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết hợp với phụ huynh 
dạy trẻ.

Đặng Thị Thái Hà
Nghỉ lễ 30/4

Đặng Thị Thái Hà
Nghỉ lễ 1/5
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